[bookmark: _GoBack]Câu 1. Qua thực tiễn đơn vị của Anh (Chị), Hãy cho biết nội dung nào là quan trọng nhất trong các hoạt động của lãnh đạo quản lý ở cơ sở? Giải thích và minh họa cụ thể. Cần làm gì để hoạt động lãnh đạo quản lý hiệu quả hơn?
Trả lời
Mở bài
1. Khái niệm chung
0. Khái niệm hoạt động lãnh đạo: Hoạt động lãnh đạo là hoạt động mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, tạo dựng niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng lòng với người lãng đạo thực hiện đường lối, chủ trương hoặc hệ thống mục tiêu nào đó.
VD: lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các tổ chức xã hội. Đảng lãnh đạo quần chúng không phải bằng sức mạnh của bộ máy bạo lực mà bằng sự đúng đắn trong các đường lối, chủ trương thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động.
0. Khái niệm hoạt động quản lý: là hoạt động mang tính kỹ thuật, quy trình, được quy định rõ ràng trong khuôn khổ các thể chế xác định.
VD: Quản lý HC trong các cơ quan của NN; quản trị trong các doanh nghiệp. Kỹ thuật quản lý có thể được nghiên cứu và đào tạo. Nhà quản lý sử dụng quyền lực để điều hành người khác.
Qua 02 khái niệm trên ta nhận thấy, tuy có những đặc điểm khác nhau nhưng trong thực tế ở cấp cơ sở hai chức năng này không thể tách rời, chúng có mối quân hệ thống nhất, đan xen khó tách bạch hoạt động lãnh đạo và hoạt động quản lý trong con người cán bộ. Cán bộ nào cũng đồng thời thực hiện cả vai trò lãnh đạo và vai trò quản lý. Vì thế người ta thường gọi chung là hoạt động lãnh đạo, quản lý.
VD: Hiệu trưởng trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM là nguời vừa thực hiện đồng thời hai hoạt động trong Trường:
- Vai trò của họ là người lãnh đạo khi hàng năm đưa ra phướng hướng hoạt động  của Trung Tâm trong năm :
- Xây dựng kế hoạch, phát triển và  định huớng  cho Trường. Hiệu trưởng là nhà quản lý khi: tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm , báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước cấp có thẩm quyền.  
1. Nội dung cơ bản của hoạt động LĐQL ở cơ sở gồm: (Tr.12 –Tr.28)
1. Hoạch định:
· Dự báo.
· Xác định mục tiêu.
· Lập kế hoạch:
· Xây dựng chương trình hành động.
· Lập kế hoạch hành động cho từng mục tiêu, từng bộ phận và theo thời gian:
· Một là: kế hoạch hoạt động thường kỳ của cơ sở, bao gồm: (hành động, kinhphí, con người).
· Hai là: kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu.
1. Tổ chức thực hiện:
· Huy động, bố trí, sử dụng nguồn lực: tài chính và vật tư, thiết bị.
· Thiết lập và củng cố, đổi mới bộ máy tổ chức, quản lý.
· Hoạt động đối ngoại.
1. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thúc đẩy:
· Xây dựng và điều hành chế độ kiểm tra
· Xây dựng và điều hành chế độ đánh giá.
· Xây dựng truyền thống, văn hoá cấp cơ sở.
1. Tổng kết, đánh giá, khắc phục, phòng ngừa.
1. Những phẩm chất của nhà lãnh đạo quản lý
· Phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mac-Lênin
· Có đạo đức, lối sống lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
· Có trình độ chuyên môn tốt, làm việc có khoa học, đủ năng lực để phát huy tốt vai trò của mình.
→ Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần tập hợp đầy đủ 2 yếu tố là có tài và có đức. 
1. Liên hệ thực tế tại đơn vị
Thầy Cô liên hệ các hoạt động trong trường mà Đảng ra nghị quyết, BGH chỉ đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm thực hiện
Tương ứng với 4 nội dung của hoạt động lãnh đạo quản lý ở cơ sở là 4 khâu của Quy trình PDCA:    
        +  Plan	   : Hoạch định.
· Do	: Tổ chức thực hiện.
· Check	: Kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc, nhắc nhở.
· Action	: Khắc phục.  
là một vòng tròn khép kín, cải tiến không ngừng, luôn tiến lên không ngừng trên một mặt phẳng nghiêng
Trong quy trình PDCA, khâu nào cũng quan trọng (chọn khâu nào thì viết về khâu đó) 
Cho ví dụ để minh hoa
Kết luận
Câu 2/ Hãy vận dụng hiểu biết về các biểu hiện đặc trưng trong phong cách lãnh đạo ở cơ sở để đánh giá ưu điểm, hạn chế của lãnh đạo, quản lý đơn vị hiện nay. Nêu phương hướng khắc phục những hạn chế trên?
Trả lời
Mở bài:
1. Lý thuyết
a. Khái niệm phong cách lãnh đạo
 -  Phong cách lãnh đạo là mẫu hành vi mà người LĐQL lựa nhằm  tác động có hiệu quả đối tượng LĐQL nhằm thực hiện những mục tiêu  , nhiệm vụ LĐQL đề ra .
b. Những đặc trưng của phong cách lãnh đạo trong hoạt động lãnh đạo quản lý (PDCA)) - phong cách lãnh đạo biểu hiện ở P, D, C, A
- Tác phong làm việc dân chủ: là đặc trưng cơ bản, nó khơi dậy được mọi sự tham gia nhiệt tình và những đóng góp sáng tạo của quần chúng trong việc tạo ra các quyết định, chỉ thị, trong việc tổ chức thực hiện những đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ở cơ sở có hiệu quả.
- Tác phong làm việc khoa học: Thể hiện đặc điểm nghiệp vụ tổ chức của PC LĐ cấp cơ sở. Người lãnh đạo hiện nay cần thiết phải có trình độ chuyên môn, trí tuệ, là cấp tổ chức thực hiện nên đòi hỏi người LĐQL phải có năng lực tổ chức, kỹ năng giao tiếp, am hiểu con người và sử dụng con người đúng việc, đúng chỗ.,
- Tác phong là việc hiệu quả, thiết thực: Đây là tiêu chí đánh giá tài – đức của cán bộ LĐ, đánh giá sự phù hợp hay không của phong cách lãnh đạo. Cấp cơ sở là nơi hiện thực hóa, đưa đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, vì vậy đòi hỏi tác phong làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở phải đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực khi đưa ra các quyết định quản lý và tổ chức thực hiện.
- Tác phong đi sâu đi sát quần chúng: Là đặc trưng riêng biệt của phong cách lãnh đạo cơ sở. Có đi sâu đi sát quần chúng mới có được tác phong khoa học, dân chủ, hiệu quả và thiết thực.
- Tác phong tôn trọng tôn trọng và lắng nghe ý kiến quần chúng: là phogn cách không chỉ là đặc trưng cơ bản của phong cách lãnh đạo cấp cơ sở mà còn là nguyên tắc làm việc, nguyên tắc ứng xử của người lãnh đạo.
- Tác phong khiêm tốn học hỏi và thực sự cấu thị: Giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở tiến bộ, có thêm kinh nghiệm, tri thức, kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tác phong nàu giúp dễ gần được quần chúng, chiếm được sự cảm tình, tôn trọng của quần chúng.
- Tác phong làm việc năng động và sáng tạo: Nhạy bén trong việc phát hiện cái mới, ủng hộ những cái mới tích cực nhân nó lên thành diện rộng, thành phong trào để đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở cơ sở ngày càng được cải thiện, đổi mới, văn minh hơn.
- Tác phong làm việc gương mẫu và tiên phong:Là yếu tố đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, tạo được sự tín nhiệm, niềm tin của nhân dân. Để tạo ra bước chuyển mới trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa…rất cần đến tác phong gương mẫu, tiên phong của những người cán bộ lãnh đạo, quản lý để qua đó người dân mến phục, noi theo và tin tưởng.
    Kết luận : Người lãnh đạo quản lý ở cơ sở để rèn luyện có được những đặc trưng trên thì phải: cầu thị lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, không nóng tính mà phải từ tốn; giải quyết công việc trên tinh thần trách nhiệm quan tâm đến anh em trong đơn vị; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, không thiên vị.
2. Thực tiễn
a. Giới thiệu về lãnh đạo đơn vị mình
b. Kiểu phong cách của lãnh đạo đơn vị mình trong hoạt động lãnh đạo quản lý (trong quá trình PDCA)
- Tác phong làm việc dân chủ :
+ P : Xây dựng KH rõ ràng , nhiều nguồn cơ sở , căn cứ …
+ D : Thực hiện có hiệu quả
+ C :  Kiềm tra , giám sát
+ A : Điều chỉnh KH …
   Ví dụ: Dựa vào các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học trong hội nghị CB-CC-VC. Nhận xét về điều hành lãnh đạo, quản lý thực hiện để điều chỉnh và hoàn thành các chỉ tiêu…
c. Suy nghĩ về việc lãnh đạo đơn vị mình hoàn thiện tác phong làm việc (8 yêu cầu
-  Tác phong làm việc dân chủ:  Hiệu trưởng tổ chức họp lấy ý kiến của toàn thể CB-VC …
-  Tác phong làm việc khoa học: Hiệu trưởng có năng lực tổ chức HĐ nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học trong nhà ...
-  Tác phong làm việc hiệu quả thiết thực: Việc xây dựng kế hoạch hoạt động cả đơn vị và đảm bảo hệ thống chỉ tiêu …
-  Tác phong đi sâu, đi sát quần chúng: Lãnh đạo, quản lý nhà trường  thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, Khoa…
-  Tác phong tôn trọng và lắng nghe ý kiến quần chúng: Trong cuộc họp cơ quan, BGH nhà thường xuyên trao đổi lắng nghe ý kiến của CBGV CNV… 
 -  Tác phong khiêm tốn học hỏi và  thực sự cầu thị : Khi CB-GV-CNV góp ý về HĐ nhà trường Hiệu trưởng lắng nghe giải đáp tinh thần cầu …
- Tác phong làm việc năng động sáng tạo : Hiệu trưởng làm việc năng động , linh hoạt xử lý các vấn đề …
- Tác phong làm việc gương mẫu và tiên phong : Hiệu trưởng nhà trường luôn gương mẫu chấp hành Quy chế ngành , gương mẫu trong công tác. 
Hoặc quí Thầy cô, dựa vào ưu nhược điểm của các phong cách lãnh đạo để đánh giá nhận xét
d. Phương hướng khắc phục những hạn chế: Tùy vào những hạn chế, Thầy cô nêu một vài biện pháp: Ví dụ
- Nội dung: Rèn luyện nhân cách:
+ Chính trị.
+ Đạo đức, lối sống.
+ Năng lực …
- Con đường thực hiện:
+ Giáo dục.
+ Hoạt động thực tiễn.
+ Giao lưu, giao tiếp, học hỏi
Kết luận
Câu 3/ Dựa vào tri thức qui trình ra quyết định lãnh đạo quản lý. Cho biết việc ra quyết định quản lý của đơn vị Anh Chị hiện nay có đảm bảo qui trình không? Giải thích và minh họa cụ thể? Cần làm gì để việc ra quyết định quản lý ở đơn vị hiệu quả hơn:
Trả lời:
Mở bài:
I. Lý thuyết:
* Khái niệm Ra quyết định: Ra quyết định là một quá trình tư duy nhằm phát hiện mâu thuẫn giữa tình huống lãnh đạo quản lý với đòi hỏi nhiệm vụ phải thực hiện, từ đó lựa chọn và tìm ra phương án tối ưu trong các phương án đã xác định từ trước nhằm giải quyết mâu thuẫn trên.
* Khái niệm Quyết định LĐ, QL là sự thể hiện ý chí của các chủ thể trong hoạt động LĐ,QL xã hội, tiến hành theo một trình tự, thủ tục, được thể hiện dưới những hình thức nhất định như: nghị quyết, quyết định, chỉ thị…; nhằm tổ chức và điều chỉnh các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người theo định hướng nhất định.
* Các giai đoạn của sáng kiến ban hành quyết định
Bước 1:  Xác định vấn đề: Giữ vai trò then chốt
+ Xác định các yếu tố, thành phần của vấn đề trong tình huống lãnh đạo quản lý.
+ Xác định mâu thuẫn cơ bản đang gây ách tắc, trì trệ công việc đòi hỏi được giải quyết
Nhà lãnh đạo quản lý nhận biết được vấn đề, gọi tên, phân loại và xác định mức độ cần thiết giải quyết vấn đề.
Bước 2:  Phân tích vấn đề
	+ Xác định phạm vi vấn đề
	+ Thu thập và xử lý thông tin liên quan.
 	Đưa ra các phương án có thể giải quyết vấn đề (các phương án phải tương đồng về mặt giá trị).
Bước 3: Đánh giá phương án
+ Xác định các tiêu chí lựa chọn, đánh giá mức độ ưu tiên.
+ Mô tả, Phân tích thuận lợi, khó khăn của từng phương án
+ So sánh các phương án dựa trên công cụ hỗ trợ là 2 ma trận phân tích của Thomas Searty và STF
Bước 4: Xác định phương án tối ưu.
Nhà LĐQL đưa ra lựa chọn cuối cùng, đó chính là quyết định quản lý
II. Liên hệ thực tiễn
-  Nêu một ví dụ cụ thể: Thuộc về lãnh đạo quản lý
Ví dụ: Xây dựng sân bóng đá của trường
+ Bước 1 : Xác định vấn đề
* Xác định các yếu tố, thành phần của vấn đề: Xác định nguồn kinh phí xây dựng sân bóng đá. 
* Xác định mâu thuẫn cơ bản, đòi hỏi giải quyết : HSSV có sân chơi, Nhà trường có đất, nhưng sân bóng đá hiện nay chưa đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu HSSV, cần có sân bóng đá
* Gọi tên vấn đề : Xác định nguồn kinh phí đầu tư
* Nhu cầu thực tiễn: Thực hiện gấp, thu hồi vốn nhanh
+ Bước 2 : Phân tích vấn đề
*  Thu thập và xử lý thông tin đưa ra các phương án : Ngân sách Nhà nước, Vay ngân hàng, Kêu gọi Nhà đầu tư, Nguồn khác
+ Bước 3 : Đánh giá
* Đánh giá và sắp xếp các phương án theo thứ tự ưu tiên : Dễ thực hiện, Huy động vốn nhanh
* Sử dụng công cụ đánh giá ma trận SFF :
	A: Ngân sách Nhà nước
B: Vay ngân hàng
C: Kêu gọi Nhà đầu tư
D: Nguồn kinh phí khác
Quí Thầy cô xem phần thứ tự ưu tiên để đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án. Sau đó phân tích:



 6. So sánh các phương án theo 2 ma trận phân tích của Thomas Searty và STF
	
	A
	B
	C
	D
	Tổng

	A
	
	0
	0
	0
	0

	B
	1
	
	0
	0
	1

	C
	1
	1
	
	1
	3

	D
	1
	1
	0
	
	2



	 
	Hợp lý
	Khả thi
	Linh hoạt
		



Tổng

	A
	3
	2
	1
	6

	B
	3
	2
	2
	7

	C
	3
	3
	3
	9

	D
	3
	2
	3
	8



+ Bước 4 : xác định phương án tối ưu
   Phương án tối ưu  đưa ra là : Kêu gọi Nhà đầu tư
- Tiến hành cho bộ phận văn thư soạn thảo dự thảo QĐ …Tiếp tục quy trình ra QĐ
3. Ra quyết định LĐQL cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản nào? Liên hệ các yêu cầu này với ví dụ vừa nêu trên.
* Yêu cầu:
Để ra được một quyết định đúng, có tính khả thi, được quần chúng nhân dân ủng hộ, quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở phải đáp ứng được các yêu cầu sau:  
- Xác định yếu tố, thành phần của vấn đề trong tình huống LĐQL
- Bảo đảm tính chính trị: có phù hợp với đơn vị hay không?
- Bảo đảm tính hợp phápQuyết định có nằm trong khuôn khổ qui định pháp luật không?
- Tính hợp lý: hài hòa lợi ích của cá nhân, tập thể và xã hội;
- Phân tích cụ thể QĐ Phân tích quyết định Số Xây dựng sân bóng đá
- Tính chính trị :
+ QĐ này cụ thể hóa các NĐ: có liên quan đến Xây dựng và kêu gọi đầu tư
-  Đảm bảo tính hợp pháp :
+ Phù hợp luật Pháp hiện hành
+ Về  hình thức: có tiêu đề , tiêu ngữ , số , kí hiệu , ngày tháng năm , chữ kí của thủ trưởng đơn vị … bằng văn bản (giấy tờ )
+ Về thủ tục : Đảm bảo đúng quy trình ra một quyết định , đảm bảo đánh giá theo công cụ SFF và công cụ Thomas Saaty
-  Đảm bảo tính hợp lý  :
+  Đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước , lơi ích tập thể và lợi ích cá nhân . 
+  Đáp ứng yêu cầu xã hội đặt ra với đối tượng thực hiện 
+ Tính khả thi : dựa trên thực tiễn đơn vị
   * CSVC : đáp ứng yêu cầu
   * Nhân lực : Người thự hiện là ai?
   * Tài lực : Kinh phí xây dựng
+  QĐ ban hành kịp thời, đúng lúc
+ Mang tính hệ thống toàn diện, không mâu thuẫn, chồng chéo 
Kết luận

